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STT
Mã 

CK
Họ tên

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại 

Công ty

Mối 

quan 

hệ với 

công 

ty/ngườ

i nội bộ

Loại 

Giấy 

NSH 

(CMND/

Passport/

Giấy 

DKKD)

Số GIấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

của công 

ty/người nội  bộ

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ngườ

i  nội 

bộ

Lý do 

(khi 

phát 

sinh 

thay 

đổi liên 

quan 

đến 

mục 13 

và 14)

Ghi 

chú (về 

việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH 

và các 

ghi chú 

khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Nguyễn Hà Anh

Kế toán 

trưởng, 

Người 

được ủy 

quyền công 

bố thông tin

CCCD 035092005536 28/05/2023

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành 

Chính về Trật Tự Xã 

Hội

Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
7,500 0,002% 25/03/2025

2 Nguyễn Minh Sơn Bố đẻ CCCD 034056012386 16/09/2021

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành Chính 

về Trật Tự Xã Hội

Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình 0 0%

3 Bùi Thị Ha Mẹ đẻ CCCD 031150007487 07/03/2022

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành Chính 

về Trật Tự Xã Hội

Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình 0 0%

4 Nguyễn Thị Hằng Vợ CCCD 034192007421 10/05/2021

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành Chính 

về Trật Tự Xã Hội

Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0 0%

5 Nguyễn Văn Hân Bố Vợ CCCD 034065001509 21/08/2015

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát ĐKQL Cư Trú và 

DLQG 

Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình 0 0%

6 Đỗ Thị Phương Mẹ Vợ CCCD 034169000142 15/09/2021

Cục Trường Cục Cảnh 

Sát Quản Lý Hành Chính 

về Trật Tự Xã Hội

Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình 0 0%

7 Nguyễn Hoàng Vũ Con trai Không có
Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0 0%

Còn 

nhỏ

8 Nguyễn Hoàng Dũng Con trai Không có
Chung cư HH2A Linh Đàm, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
0 0%

Còn 

nhỏ

9
Công ty Cổ phần Đầu tư 

xây dựng Xuân La

Ông Hà 

Anh là Kế 

toán trưởng

DKKD 0107565651 15/09/2016
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Thành Phố Hà Nội

Số 83A Lỹ Thường Kiệt, Phường Trần 

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội

0 0%

10
Công ty Cổ phần Sao Ánh 

Dương

Ông Hà 

Anh là Kế 

toán trưởng

DKKD 0101358793 09/04/2003
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Thành Phố Hà Nội

Số 50A ngách 6/6, ngõ 6, phố Đội Nhân, 

phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
0 0%

11
Công ty Cổ phần Bất động 

sản Fulland

Ông Hà 

Anh là Kế 

toán trưởng

DKKD 0108307893 02/06/2018
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Thành Phố Hà Nội

Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm 

Hùng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

0 0%

Bảng kê khai danh sách liên quan của người nội bộ

SSH



12

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Thuận Phú Lăng 

Cô

Ông Hà 

Anh là Kế 

toán trưởng

DKKD 3300526896 04/01/2008
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế
0 0%

13

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Truyển thông và Giải trí 

ODE

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

DKKD 0107602021 18/10/2016
Sở Kế Hoạch và Đầu Tư 

Thành Phố Hà Nội

Tầng 4, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm 

Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0 0%

SSH
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